
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn
hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Skinland Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ FD

10/14/30 đường số 7, khu phố 2, Phường
Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
8869/21/CBMP-HN

2 Lady Care V Plus Công ty cổ phần phát
triển dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
9151/21/CBMP-HN

3
Gel tắm gội thảo
dược Baby T2

Công ty TNHH Dược
Trường Thịnh

Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 11, đường
Phan Đăng Lưu, khu phố 6, Phường

Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
9361/21/CBMP-HN

4
FD Dry dung dịch

gội khô
Công ty TNHH thương

mại và dịch vụ FD

10/14/30 đường số 7, khu phố 2, phường
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
9868/21/CBMP-HN

5
FD Dry dung dịch

tắm khô
Công ty TNHH thương

mại và dịch vụ FD

10/14/30 đường số 7, khu phố 2, phường
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
9869/21/CBMP-HN

6 Cô Cà Chua Công ty cổ phần phát
triển Thảo Mộc Xanh

Số 567 Vũ Tông Phan, phường Khương
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
9957/21/CBMP-HN

7
Gel vệ sinh Zumzy

Organic
Công ty TNHH công
nghệ Dược phẩm AIT

Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội,
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10105/21/CBMP-HN

8 Dr.Helene Skin Tomato Acne Công ty TNHH Dược
phẩm O&P Việt Nam

Số 01, TT 17 khu đô thị Văn Phú,
phường Phú La, quận Hà Đông, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10231/21/CBMP-HN

9 Dr.Helene Skin Tomato White Công ty TNHH Dược
phẩm O&P Việt Nam

Số 01, TT 17 khu đô thị Văn Phú,
phường Phú La, quận Hà Đông, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10232/21/CBMP-HN

10 FD Antivir Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ FD

10/14/30 đường số 7, khu phố 2, phường
Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10500/21/CBMP-HN

11 Cô Cà Chua rửa tay Công ty cổ phần phát
triển Thảo Mộc Xanh

Số 567 Vũ Tông Phan, phường Khương
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10553/21/CBMP-HN

12 Dolphincare Công ty cổ phần dược
phẩm quốc tế Dolphin

Tầng 2, số 206 đường Nguyễn Tam
Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10752/21/CBMP-HN
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13 Lina Công ty cổ phần dược
phẩm Tuệ Minh

Thôn Hoà Lạc, xã Bình Yên, huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
10945/21/CBMP-HN

14
Gel vệ sinh phụ nữ

Zumy Plus
Công ty TNHH công
nghệ Dược phẩm AIT

Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội,
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
11349/21/CBMP-HN

15
Gel tắm gội Double

Keen
Công ty TNHH công
nghệ Dược phẩm AIT

Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội,
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
12356/22/CBMP-HN

16
Xịt vùng kín Nano

Queencare
Công ty cổ phần dược

phẩm Naprocare

Lầu 1, Trung tâm thương mại Sóng
Thần, Số 14 Đường Đại lộ Độc lập, Khu
phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
13932/22/CBMP-HN

17
Dung dịch vệ sinh
phụ nữ Visina Care

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm BHT

Số 2, ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
14259/22/CBMP-HN

18 Skin Procare Công ty cổ phần đầu tư
Hoàng Gia Royal Phar

28 Đường Số 2, Khu Phố 4, Phường
Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
15461/23/CBMP-HN

19
Gel rửa mặt sáng da

Skin Love
Công ty TNHH công
nghệ Dược phẩm AIT

Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội,
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
Dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
15866/23/CBMP-HN

20 Adela Gel Douche
Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Pureclé

Việt Nam

U14.08, Khu đô thị Dương Nội, Phường
Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
16894/23/CBMP-HN

21 Adela De Shampooing
Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Pureclé

Việt Nam

U14.08, Khu đô thị Dương Nội, Phường
Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
16895/23/CBMP-HN

22 Miyu
Rejuvenating Day
Cream Kem dưỡng

da ban ngày

Công ty TNHH CT
Aroma

Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
19469/24/CBMP-HN

23 Miyu
Rejuvenating Night
Cream Kem dưỡng

da ban đêm

Công ty TNHH CT
Aroma

Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
19470/24/CBMP-HN

24 Miyu UV Safe Sunscreen
Lotion

Công ty TNHH CT
Aroma

Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
20518/24/CBMP-HN

25 Miyu
Radiant Rituals

Body Lotion Sữa
dưỡng thể hoa Sen

Công ty TNHH CT
Aroma

    Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21013/24/CBMP-HN

STT Nhãn
hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
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26 Miyu
Radiant Rituals

Facial Toner Nước
cân bằng Hoa Sen

Công ty TNHH CT
Aroma

Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21134/24/CBMP-HN

27 Miyu Revitalizing
Vitamin E Cream

Công ty TNHH CT
Aroma

Số 171 ngõ 81, Tổ 12 Mậu Lương,
Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21135/24/CBMP-HN

28
Cocachua bé yêu

rửa tay
Công ty Cổ phần Phát
triển Thảo Mộc Xanh

Số 567 Vũ Tông Phan, Phường Khương
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
23000/25/CBMP-HN

29 New Nature Lamos Công ty Cổ phần New
Nature Vietnam

NV5.21-Tổng cục V-Bộ Công An, Xã
Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển
dược Vesta

Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
23335/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 29 khoản
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